
UBND XÃ KIẾN THỤY 

TRƯỜNG MN THỤY HƯƠNG 

 

Số: 05/TTr-MNTH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Kiến Thụy, ngày 10 tháng 11 năm 2025 
 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị phê duyệt danh sách viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét 

thăng hạng CDNN giáo viên Mầm non hạng III lên hạng II năm 2025 
 

Kính gửi: UBND xã Kiến Thụy. 

 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị 

trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp 

lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập; 

Căn cứ Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của 

Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Thực hiện Công văn số 1436/UBND-VHXH ngày 03/11/2025 của Ủy ban 

nhân dân xã Kiến Thụy về việc rà soát, lập danh sách viên chức đủ kiều kiện xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập. 

Qua quá trình rà soát hồ sơ, đối chiếu tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo 

viên Mầm non hạng II quy định tại Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, nhà trường 

nhận thấy có 04 viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp từ Giáo viên Mầm non hạng III lên hạng II năm 2025 (Có danh 

sách và hồ sơ kèm theo). 

Trường Mầm non Thụy Hương kính trình Ủy ban nhân dân xã Kiến Thụy 

xem xét, phê duyệt danh sách viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non từ hạng III lên hạng II năm 2025 để 

nhà trường triển khai các bước tiếp theo theo quy định./. 

Xin trân trọng cảm ơn! 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

                                                                                                                                         

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 



Tỉ lệ
Số 

lượng

Chỉ 

tiêu 

còn lại

Tỉ lệ
Số 

lượng
Tỉ lệ

Số 

lượng
Tổng

Viên chức giữ 

chức vụ lãnh 

đạo, quản lý

Viên chức 

không giữ 

chức vụ lãnh 

đạo, quản lý

1 2 3 4=5+6 5
6=7+8

+9+10
7 8 9 10 11 12

13=12-

7
14 15 16 17

18=19+

20
19 20

I

1
Trường MN 

Thụy Hương
29 25 3 22 7 15 0 10% 2,2 2,2 50% 11 30% 6,6 0 0 0

UBND XÃ KIẾN THỤY

TRƯỜNG MN THỤY HƯƠNG             
Phụ lục số 01

SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU VIÊN CHỨCTHEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP HIỆN CÓ

SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC THEO YÊU CẦU CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ ĐỀ XUẤT CHỈ TIÊU THĂNG HẠNG IV LÊN HẠNG III

CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON, GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG CÔNG LẬP

(Kèm theo Tờ trình số: 05/TTr-MNTH ngày 10 tháng 11 năm 2025 của trường Mầm non Thụy Hương.)

TT Cơ quan

Số 

người 

làm 

việc 

được 

giao

Tổng 

viên 

chức 

ngành 

giáo 

dục 

hiện có

Số viên 

chức  

ngành 

giáo dục 

giữ chức 

vụ lãnh 

đạo, 

quản lý

Số lượng viên chức không giữ chức vụ lãnh 

đạo, quản lý hiện có

Yêu cầu bố trí theo vị trí việc làm

(Căn cứ Quyết định phê duyệt vị trí việc làm, cơ cấu 

viên chức theo chức danh nghề nghiệp của các cơ 

quan, đơn vị)

Đề xuất chỉ tiêu thăng hạng viên chức 

giáo viên

Tổng 

số

CDNN 

hạng I

CDNN 

hạng II

CDNN 

hạng III

Khối Mầm non

HIỆU TRƯỞNG

Kiến Thụy, ngày 11 tháng 11 năm 2025

NGƯỜI LẬP

Các 

CDNN 

khác 

hạng 

thấp hơn

CDNN hạng I

(không giữ chức vụ 

lãnh đạo, quản lý)

CDNN hạng II

(không giữ 

chức vụ lãnh 

đạo, quản lý)

CDNN hạng 

III

(không giữ 

chức vụ lãnh 

đạo, quản lý)

CDNN hạng III



Tỉ lệ
Số 

lượng

Chỉ 

tiêu 

còn lại

Tỉ lệ
Số 

lượng
Tỉ lệ

Số 

lượng
Tổng

Viên chức 

giữ chức vụ 

lãnh đạo, 

quản lý

Viên chức 

không giữ 

chức vụ lãnh 

đạo, quản lý

1 2 3 4=5+6 5
6=7+8

+9+10
7 8 9 10 11 12

13=12-

7
14 15 16 17

18=19+

20
19 20

I

1
Trường MN 

Thụy Hương
29 25 3 22 7 15 0 10% 2,2 2,2 50% 11 30% 6,6 4 0 4

UBND XÃ KIẾN THỤY

TRƯỜNG MN THỤY HƯƠNG     
Phụ lục số 02

SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU VIÊN CHỨCTHEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP HIỆN CÓ

SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC THEO YÊU CẦU CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ ĐỀ XUẤT CHỈ TIÊU THĂNG HẠNG III LÊN HẠNG II

CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON, GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG CÔNG LẬP

(Kèm theo Tờ trình số: 05/TTr-MNTH ngày 10 tháng 11 năm 2025 của trường Mầm non Thụy Hương)

TT Cơ quan

Số 

người 

làm 

việc 

được 

giao

Tổng 

viên 

chức 

ngành 

giáo 

dục 

hiện có

Số viên 

chức  

ngành 

giáo dục 

giữ chức 

vụ lãnh 

đạo, 

quản lý

Số lượng viên chức không giữ chức vụ lãnh 

đạo, quản lý hiện có

Yêu cầu bố trí theo vị trí việc làm

(Căn cứ Quyết định phê duyệt vị trí việc làm, cơ cấu 

viên chức theo chức danh nghề nghiệp của các cơ 

quan, đơn vị)

Đề xuất chỉ tiêu thăng hạng viên 

chức giáo viên

Tổng 

số

CDNN 

hạng I

CDNN 

hạng II

CDNN 

hạng III

Khối Mầm non

NGƯỜI LẬP

Kiến Thụy, ngày 11 tháng 11 năm 2025

HIỆU TRƯỞNG

Các 

CDNN 

khác 

hạng 

thấp hơn

CDNN hạng I

(không giữ chức vụ 

lãnh đạo, quản lý)

CDNN hạng II

(không giữ 

chức vụ lãnh 

đạo, quản lý)

CDNN hạng 

III

(không giữ 

chức vụ lãnh 

đạo, quản lý)

CDNN hạng II



Tỉ lệ
Số 

lượng

Chỉ 

tiêu 

còn lại

Tỉ lệ
Số 

lượng
Tỉ lệ

Số 

lượng
Tổng

Viên chức giữ 

chức vụ lãnh 

đạo, quản lý

Viên chức 

không giữ 

chức vụ lãnh 

đạo, quản lý

1 2 3 4=5+6 5
6=7+8

+9+10
7 8 9 10 11 12

13=12-

7
14 15 16 17

18=19+

20
19 20

I

1
Trường MN 

Thụy Hương
29 25 3 22 7 15 0 10% 2,2 2,2 50% 11 30% 6,6 0 0 0

UBND XÃ KIẾN THỤY

TRƯỜNG MN THỤY HƯƠNG              
Phụ lục số 03

SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU VIÊN CHỨCTHEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP HIỆN CÓ

SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC THEO YÊU CẦU CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ ĐỀ XUẤT CHỈ TIÊU THĂNG HẠNG II LÊN HẠNG I

CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON, GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG CÔNG LẬP

(Kèm theo Tờ trình số: 05/TTr-MNTH ngày 10 tháng 11 năm 2025 của trường Mầm non Thụy Hương)

TT Cơ quan

Số 

người 

làm 

việc 

được 

giao

Tổng 

viên 

chức 

ngành 

giáo 

dục 

hiện có

Số viên 

chức  

ngành 

giáo dục 

giữ chức 

vụ lãnh 

đạo, 

quản lý

Số lượng viên chức không giữ chức vụ lãnh 

đạo, quản lý hiện có

Yêu cầu bố trí theo vị trí việc làm

(Căn cứ Quyết định phê duyệt vị trí việc làm, cơ cấu 

viên chức theo chức danh nghề nghiệp của các cơ 

quan, đơn vị)

Đề xuất chỉ tiêu thăng hạng viên chức 

giáo viên

Tổng 

số

CDNN 

hạng I

CDNN 

hạng II

CDNN 

hạng III

Các 

CDNN 

khác 

hạng 

thấp hơn

CDNN hạng I

(không giữ chức vụ 

lãnh đạo, quản lý)

CDNN hạng II

(không giữ 

chức vụ lãnh 

đạo, quản lý)

CDNN hạng 

III

(không giữ 

chức vụ lãnh 

đạo, quản lý)

CDNN hạng I 

Khối Mầm non

Kiến Thụy, ngày 11 tháng 11 năm 2025

NGƯỜI LẬP HIỆU TRƯỞNG



Tiêu chuẩn theo Đề án vị trí 

việc làm

Văn bằng 

hiện có (ghi 

rõ chuyên 

ngành đào 

tạo)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

I VIÊN CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

II VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

1
ĐÀO THỊ 

LOAN
08/12/1978 x

Giáo viên 

Mầm non

Trường Mầm 

non Thụy 

Hương

8n2t 1n11t 3,03 V.07.02.26 ĐH Giáo dục Mầm non
Cử nhân giáo dục 

Mầm non

Chứng chỉ bồi dưỡng 

theo tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp 

giáo viên Mầm non 

hạng II, hạng III.

Tin học văn 

phòng: trình độ B
Tiếng Anh B

1. Chủ tịch UBND huyện tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở vì 

đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước năm 

học 2019-2020 theo QĐ số 8809/QĐ-UBND ngày 20/8/2020.

2. Trưởng phòng GD&ĐT huyện cấp giấy chứng nhận vì đã đạt 

danh  hiệu "Giáo viên dạy giỏi" cấp huyện năm học 2020-2021 

theo QĐ số: 31/QĐ-GDĐT ngày 17/02/2021

3. UBND huyện tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở vì đã có 

thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước năm học 

2021-2022 theo QĐ số 3674/QĐ-UBND ngày 20/7/2022

4. Chủ tịch UBND xã tặng Giấy khen  vì đã có thành tích xuất sắc 

trong công tác giảng dạy giai đoạn 2017-2022

 - Đã được bổ nhiệm CDNN giáo viên tiểu học hạng III tại Quyết định số 

100/QĐ-MNTH ngày 01/12/2023 của trường Mầm non Thụy Hương.

- Được xếp loại chất lượng ở mức Hoàn thành tốt nhiệm vụ  năm học 2023-

2024 và năm học 2024-2025

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của CDNN 

giáo viên Mầm non hạng II.

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian thực hiện các quy 

định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của pháp luật.

2
PHẠM THỊ 

PHƯỢNG
23/10/1995 x

Giáo viên 

Mầm non

Trường Mầm 

non Thụy 

Hương

8n 1n4t 2,72 V.07.02.26 ĐH Giáo dục Mầm non
Cử nhân giáo dục 

Mầm non

Chứng chỉ bồi dưỡng 

theo tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp 

giáo viên Mầm non 

hạng II, hạng III.

Tin học: Úng 

dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Tiếng Anh B

1. Trưởng phòng GD&ĐT huyện cấp giấy chứng nhận vì đã đạt 

danh  hiệu "Giáo viên dạy giỏi" cấp huyện bậc mầm non năm học 

2022-2023 theo QĐ số: 32/QĐ-GDĐT ngày 11/4/2023

2. Chủ tịch UBND huyện tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở vì 

đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước năm 

học 2022-2023 theo QĐ số 2983/QĐ-UBND ngày 19/7/2023.

3. Trưởng phòng GD&ĐT huyện cấp giấy chứng nhận vì đã đạt 

danh  hiệu "Giáo viên dạy giỏi" cấp huyện  năm học 2024-2025 

theo QĐ số: 11/QĐ-GDĐT ngày 23/01/2025

4.  Chủ tịch UBND huyện tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở vì 

đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước năm 

học 2024-2025 theo QĐ số 2541/QĐ-UBND ngày 02/06/2025

 - Đã được bổ nhiệm CDNN giáo viên tiểu học hạng III tại Quyết định số 

40/QĐ-MNTH ngày 01/7/2024 của trường Mầm non Thụy Hương.

- Được xếp loại chất lượng ở mức Hoàn thành tốt nhiệm vụ  năm học 2023-

2024 và Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2024-2025

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của CDNN 

giáo viên Mầm non hạng II.

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian thực hiện các quy 

định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của pháp luật.

3
NGUYỄN THỊ 

HƯƠNG 
01/11/1988 x

Giáo viên 

Mầm non

Trường Mầm 

non Thụy 

Hương

8n2t 1n11t 2,72 V.07.02.26 ĐH Giáo dục Mầm non
Cử nhân giáo dục 

Mầm non

Chứng chỉ bồi dưỡng 

theo tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp 

giáo viên Mầm non 

hạng II, hạng III.

Tin học: Úng 

dụng kỹ năng sử 

dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Tiếng Anh: Bậc 2

1. Trưởng phòng GD&ĐT huyện cấp giấy chứng nhận vì đã đạt 

danh  hiệu "Giáo viên dạy giỏi" cấp huyện bậc mầm non năm học 

2022-2023 theo QĐ số: 32/QĐ-GDĐT ngày 11/4/2023

2. Chủ tịch UBND huyện tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở vì 

đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước năm 

học 2022-2023 theo QĐ số 2983/QĐ-UBND ngày 19/7/2023

3. Hiệu trưởng trường Mầm non Thụy Hương cấp giấy chứng nhận 

vì đã đạt danh  hiệu "Giáo viên dạy giỏi" cấp trường năm học 2024-

2025 theo QĐ số: 86/QĐ-MNTH ngày 14/11/2024

 - Đã được bổ nhiệm CDNN giáo viên tiểu học hạng III tại Quyết định số 

94/QĐ-MNTH ngày 01/12/2023 của trường Mầm non Thụy Hương.

- Được xếp loại chất lượng ở mức Hoàn thành tốt nhiệm vụ  năm học 2023-

2024 và năm học 2024-2025

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của CDNN 

giáo viên Mầm non hạng II.

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian thực hiện các quy 

định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của pháp luật.

4
ĐẶNG THỊ 

DUYÊN
02/12/1993 x

Giáo viên 

Mầm non

Trường Mầm 

non Thụy 

Hương

5n5t 1n11t 2,72 V.07.02.26 ĐH Giáo dục Mầm non
Cử nhân giáo dục 

Mầm non

Chứng chỉ bồi dưỡng 

theo tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp 

giáo viên Mầm non 

hạng II, hạng III.

Tin học: Úng 

dụng kỹ năng sử 

dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Tiếng Anh: Bậc 2

1. Trưởng phòng GD&ĐT huyện cấp giấy chứng nhận vì đã đạt 

danh  hiệu "Giáo viên dạy giỏi" cấp huyện  năm học 2024-2025 

theo QĐ số: 11/QĐ-GDĐT ngày 23/01/2025

2. Chủ tịch UBND huyện tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở vì 

đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước năm 

học 2024-2025 theo QĐ số 2541/QĐ-UBND ngày 02/06/2025

3. Hiệu trưởng trường Mầm non Thụy Hương cấp giấy chứng nhận 

vì đã đạt danh  hiệu "Giáo viên dạy giỏi" cấp trường năm học 2024-

2025 theo QĐ số: 86/QĐ-MNTH ngày 14/11/2024

 - Đã được bổ nhiệm CDNN giáo viên tiểu học hạng III tại Quyết định số 

101/QĐ-MNTH ngày 01/12/2023 của trường Mầm non Thụy Hương.

- Được xếp loại chất lượng ở mức Hoàn thành tốt nhiệm vụ  năm học 2023-

2024 và năm học 2024-2025

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của CDNN 

giáo viên Mầm non hạng II.

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian thực hiện các quy 

định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của pháp luật.

UBND XÃ KIẾN THỤY

TRƯỜNG MN THỤY HƯƠNG

DANH SÁCH VIÊN CHỨC ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT THĂNG HẠNG

CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TỪ HẠNG III LÊN HẠNG II

(Kèm theo Tờ trình số: 05/TTr-MNTH ngày 10 tháng 11 năm 2025 của trường Mầm non Thụy Hương)

TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh 
Nam Nữ

Chức vụ 

hoặc 

chức 

danh 

công tác 

theo vị 

trí việc 

làm

Cơ quan  

đang làm 

việc

Thời gian giữ 

chức danh 

nghề nghiệp 

hạng III hoặc 

tương đương

Thời gian bổ 

nhiệm chức 

danh nghề 

nghiệp hiện 

giữ đúng 

quy định

Mức lương hiện 

hưởng
Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của CDNN dự xét

Các điều kiện, tiêu chuẩn khác

Trình độ 

ngoại ngữ

Các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đạt được trong 

thời gian giữ chức danh nghề nghiệp hạng III hoặc tương 

đương 

Kiến Thụy, ngày 11 tháng 11 năm 2025

HIỆU TRƯỞNG

NGƯỜI LẬP BIỂU

Hệ số 

lương

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp hiện 

giữ

Trình độ chuyên môn

Trình độ 

Quản lý nghề 

nghiệp

Trình độ 

tin học
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